MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 11 – HỌC KÌ I
1. Chương: HSLG, PTLG ( Trắc nghiệm: 10 câu – 5 điểm)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Hàm số lượng giác


	2
	
	1
	   1(1đ)
	
	
	
	
	2,5

	2.PTLG cơ bản


	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	2

	3.PTLG đơn giản


	1
	1 (2đ)
	1
	
	
	
	
	
	3

	4. PTLG khác


	
	
	
	
	1
	   1(1đ)
	
	1  (1đ)
	 2,5

	Tổng


	   2đ + 2đ
	     2đ    +  1đ
	       1đ + 1đ
	       0đ + 1đ
	      10


2. Chương: Tổ hợp – Xác suất ( Trắc nghiệm: 10 câu – 5 điểm)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Qui tắc đếm


	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	2.Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
	
	1 (1đ)


	2
	
	1
	
	
	1  (1đ)
	3,5

	3.Nhị thức Niu-tơn


	1
	
	1
	1  (1đ)
	
	
	
	
	2

	4. Xác suất


	1
	 1(1đ)
	
	
	
	   1(1đ)
	
	
	2,5

	Tổng


	    2đ + 2đ
	        2đ + 1đ
	        1đ + 1đ
	       0đ + 1đ
	 10


3. Chương: Các phép biến hình ( Trắc nghiệm: 10 câu – 5 điểm)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Phép tịnh tiến


	2
	1 (1đ)
	1
	
	
	1(1đ)
	
	
	  3,5

	2.Phép quay
	2
	
	2
	 1  (1đ)
	
	
	
	
	  3,0

	3.Phép vị tự


	2
	
	1
	
	
	1  (1đ)
	
	1  (1đ)
	  3,5

	Tổng


	   3đ + 1đ
	        2đ + 1đ
	        0đ + 2đ
	       0đ + 1đ
	 10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG IV GIỚI HẠN - ĐẠI SỐ 11 CƠ BẢN

Trắc nghiệm: 10câu – 5điểm

	
	Nhận biêt 
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD cao
	

	
	TN       TL
	TN      TL
	TN                  TL
	TN              TL
	

	1.Giới hạn dãy số
	2


	
	1
	
	
	
	
	
	1,5

	2.Giới hạn hàm số dạng 
[image: image1.wmf]0

0


	1
	
	1
	        1
	
	          
	
	
	2

	3.Giới hạn hàm số dạng 
[image: image2.wmf]¥-¥


	
	
	1
	
	
	           1
	
	
	1.5

	4. Giới hạn hàm số dạng 
[image: image3.wmf]¥

¥


	1
	      1
	1
	
	
	
	
	
	2

	5.Xét tính liên tục của hàm số
	1
	
	1
	
	
	           1
	
	
	2

	6. Chứng minh pt có nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	           1
	1

	Tổng điểm
	2,5 + 1

= 3,5
	2,5 + 1

= 3,5
	            0+ 2

= 2
	0 + 1

= 1
	10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG V ĐẠO HÀM- ĐẠI SỐ 11 CƠ BẢN

Trắc nghiệm: 10câu – 5 điểm

	
	Nhận biêt 
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD cao
	

	
	TN       TL
	TN      TL
	TN                  TL
	TN              TL
	

	1. Tính đạo hàm của hàm đa thức
	1


	
	1
	
	
	         1
	
	
	2

	2.Tính đạo hàm của hàm hữu tỉ
	1
	
	1
	        1
	
	          
	
	
	2

	3. Tính đạo hàm của  hàm số hợp, hàm lượng giác
	1
	
	1
	
	
	
	
	           1
	2

	4.Giải pt, bpt liên quan đến đạo hàm 
	1
	      1
	1
	
	
	
	
	
	2

	5.Viết phương trình tiếp tuyến của đths
	1
	
	1
	
	
	           1
	
	
	2

	Tổng điểm
	2,5 + 1

= 3,5
	2,5 + 1

= 3,5
	0 + 2

= 2
	0 + 1

= 1
	10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG II, III - HÌNH HỌC 11 

CƠ BẢN

Trắc nghiệm: 10 câu – 5 điểm

	
	Nhận biêt 
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD cao
	

	
	TN       TL
	TN      TL
	TN                  TL
	TN              TL
	

	1. Vecto trong không gian
	2


	
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Chminh hai đt vuông góc
	1
	      1
	2
	        
	
	          
	
	
	2,5

	3. Chminh đt vuông góc với mặt phẳng
	
	
	1
	        1
	
	           1
	
	           
	2.5

	4. Tính góc giữa hai đường thẳng
	1
	      
	1
	
	
	
	
	           1
	2

	4.Tính góc giữa đthẳng và mặt phẳng
	1
	
	1
	
	
	          1
	
	
	2

	Tổng điểm
	2,5 + 1

= 3
	2,5 + 1

= 4.2
	0 + 2

= 1.8
	0 + 1

= 1
	10
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